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KẾ HOẠCH THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019  SỐ TUẦN: 25 

HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA: 50 LỚP: ĐIỆN SỐ HỌC SINH: 08       GVCN: PHẠM THỊ HUYỀN 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

TT 

Tháng 

HT 

Thi 

Tháng 8/2018 Tháng 9/2018 Tháng 10/2018 Tháng 11/2018 Tháng 12/2018 Tháng 01/2019 

ST 

còn 

lại 

Giáo viên giảng 
Tuần 

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 

12 19 26 31 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Môn học Số tiết 

ST 

chưa 

dạy 

                         

1 Toán 12 128 128 T.Viết 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 22 

THM 

           0 Vân, Thủy 

2 Văn 12 96 96 T.Viết 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 0            0 Thuyên, Hạnh 

3 Vật lý 12 64 64 T.Viết 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 0            0 Bùi Hà, H. Hƣơng 

4 Hóa học 12 64 64 T.Viết 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 0            0 Mai Anh 

5 Máy điện 1 45/195 0/75 TH                          0 Phạm Huyền 

6 Truyền động điện 45/30 45/30 T.Viết                          0 Quỳnh Lê 

7 PLC cơ bản 30/45 30/45 TH                          0 Lê Tùng 

8 
Kỹ thuật lắp đặt 
điện 

30/120 30/120 TH                        20 20 110 Tô Thái 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC VĂN HÓA 12                                                                              LỊCH THỰC HÀNH, THỰC TẬP 

Thứ 
Lịch học 

Từ 6/8 – 14/10 

Lịch học 

Từ 15 – 21/10 

Lịch học 

Từ 22 – 28/10 

Phòng 

học 

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian 

Phòng 

học 

2 
Toán (1,2,3) Toán (1,2,3,4) Toán 

(1,2,3,4,5) 

Sáng 

A 301 

 
 

 

 Máy điện 1 
S: 7h30 – 11h30 

C: 13h – 17h  

Máy điện 1 
S: 7h30 – 11h30 

C: 13h – 17h 

Máy điện 1 
S: 7h30 – 11h30 

C: 13h – 17h 

TĐĐ (1,2,3) 

PLC (4,5) 

TĐĐ (1,2,3) 

PLC (4,5) 

Từ 12/11 – 2/12 

Số tuần: 3 

Lý 

thuyết: 

A301 
Thực 

hành: 

xƣởng 
thực tập 

điện 

Văn (4,5,6) Văn (5,6)  

3 
Toán (1,2,3) Toán (2,3,4,5) Toán 

(1,2,3,4,5) 

 
Máy điện 

S: 7h30 – 11h30 

TĐĐ (1,2,3) 

PLC (4,5) 

TĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

TĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

TĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

Từ 3 – 9/12 

Số tuần: 1 Hóa học (4,5,6) Vật lý (5,6)  

4 
Vật lý (1,2,3) Toán (2,3,4,5) Toán 

(1,2,3,4,5) 

 
TĐĐ (1,2,3) 

PLC (4,5) 

TĐĐ (1,2,3) 

PLC (4,5) 

TĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

PLC (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

PLC (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

Từ 10/12 – 6/01 

Số tuần: 4 
Văn (4,5,6) Hóa học (5,6)  

5 
Toán (1,2,3) Toán (2,3,4,5) 

Toán (2,3,4,5) 

 
TĐĐ (TH) 
S: 7h30 – 9h30 

PLC (TH) 
S: 7h30 – 11h30 

PLC (TH) 
S: 7h30 – 11h30 

PLC (TH) 
S: 7h30 – 11h30 

 
Từ 7 – 13/01/19 
Số tuần: 1 Văn (4,5,6) Hóa học (5,6)  

6 
Hóa học (1,2,3) Văn (1,2,3,4) 

Toán (2,3,4) 
 KT LĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

KT LĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

KT LĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

KT LĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

KT LĐĐ (TH) 

S: 7h30 – 11h30 

Từ 14 – 27/01/19 

Số tuần: 2 Vật lý (4,5,6) Vật lý (5,6)  

 
 

 

 
Ngày 23  tháng  07 năm 2018 

NGƯỜI LẬP 
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